
MỤC LỤC BẢNG CÔNG BỐ GIÁ 

 

STT Nội dung Số trang 

1 Các vật liệu xây dựng chủ yếu (xi măng, cát, 

đá, đất làm vật liệu đắp và san lấp, thép xây 

dựng) 

Trang 1-7 

2 Bê tông thương phẩm, bê tông đúc sẵn Trang 8-11 

3 Gạch xây, gạch ốp lát Trang 12-18 

4 Vật liệu lợp Trang 18-20 

5 Gỗ xây dựng Trang 20 

6 Cửa Trang 20-34 

7 Sơn, vật liệu chống thấm Trang 34-57 

8 Vật liệu ô ngăn hình mạng neoweb Trang 57-58 

9 Dây và cáp điện Trang 59-74 

10 Thiết bị chiếu sáng Trang 74-124 

11 Các phụ kiện chiếu sáng (ống, máng nhựa 

luồn dây điện, hộp nối, vỏ tủ điện, công tắc, 

quạt hút) 

Trang 125-133 

12 Vật tư thiết bị nước Trang 133-148 

13 Hệ thống an toàn giao thông, PCCC, 

carboncor Asphalt 

Trang 148-156 

 


